Kế hoạch 2004/KH-UBND năm 2024 phổ biến, hướng dẫn, tuyên truyền về chuyển đổi sang sử dụng điện thoại thông minh, sử dụng các nền tảng số; hỗ trợ các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách xã hội và các đối tượng chính sách có ít nhất 1 thiết bị thông minh đến năm 2025 tại tỉnh Lâm Đồng (thông qua Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích)
	Số hiệu
	2004/KH-UBND

	Loại văn bản
	Kế hoạch

	Ngày ban hành
	14/03/2024

	Ngày hiệu lực
	14/03/2024

	Tình trạng
	Chưa xác định



UỶ BAN NHÂN DÂN
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Số: 2004/KH-UBND
Lâm Đồng, ngày 14 tháng 3 năm 2024
KẾ HOẠCH
PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CHUYỂN ĐỔI SANG SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH, SỬ DỤNG CÁC NỀN TẢNG SỐ; HỖ TRỢ CÁC HỘ GIA ĐÌNH NGHÈO, CẬN NGHÈO, GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH CÓ ÍT NHẤT 1 THIẾT BỊ THÔNG MINH ĐẾN NĂM 2025 TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG (THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH)
Căn cứ Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025;
Căn cứ Thông tư số 09/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025;
Căn cứ Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 885/QĐ-BTTTT ngày 25/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Tiếp theo Kế hoạch số 8124/KH-UBND ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh về phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 - 2025.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, hướng dẫn, tuyên truyền về chuyển đổi sang sử dụng điện thoại thông minh, sử dụng các nền tảng số; hỗ trợ các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách xã hội và các đối tượng chính sách có ít nhất 1 thiết bị thông minh đến năm 2025 (thông qua Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích) để thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 với những nội dung chủ yếu như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Thông tin, tuyên truyền về Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025  (gọi tắt là Chương trình)  đến các đối tượng được thụ hưởng; các chính sách liên quan để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và người dân biết và thực hiện.
2. Tuyên truyền lộ trình dừng phát sóng điện thoại công nghệ 2G trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, vận động người dân chuyển đổi sang sử dụng thiết bị thông minh và nâng cao chỉ tiêu hộ gia đình sử dụng dịch vụ Internet băng rộng cáp quang phục vụ việc sử dụng các dịch vụ số, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
3. Hỗ trợ máy tính bảng, điện thoại thông minh được phân bổ từ Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định.
II. NỘI DUNG
1. Thông tin, tuyên truyền
a) Nội dung tuyên truyền
- Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025; các văn bản liên quan theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Tuyên truyền về lộ trình dừng phát sóng điện thoại công nghệ 2G trên địa bàn tỉnh.
- Mục đích, ý nghĩa của việc chuyển sang sử dụng thiết bị thông minh, nâng cao chỉ tiêu hộ gia đình sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cáp quang để ứng dụng các dịch vụ số, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số đối với người dân trên địa bàn tỉnh.
b) Hình thức tuyên truyền
- Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về Chương trình trên Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
- Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh và truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã.
- Tổ chức tập huấn cho công chức, viên chức các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã và cán bộ thôn, tổ dân phố.
2. Hỗ trợ thiết bị thông minh đối với các hộ nghèo, cận nghèo
a) Đối tượng hỗ trợ: hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách xã hội và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.
b) Điều kiện được hỗ trợ
- Đối với hỗ trợ máy tính bảng: Có thành viên của hộ gia đình là học sinh phổ thông; có nhu cầu nhận hỗ trợ máy tính bảng thuộc Chương trình; chưa được nhận hỗ trợ máy tính (máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng) phục vụ học tập của học sinh từ các nguồn khác thuộc Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.
- Đối với hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh: Hộ gia đình chưa được hỗ trợ máy tính bảng từ Chương trình hoặc thiết bị học tập trực tuyến (máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng) thuộc Chương trình “Sóng và máy tính cho em” (tính đến thời điểm Bộ Thông tin và Truyền thông phân bổ số lượng điện thoại thông minh cho các địa phương); có nhu cầu hỗ trợ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách nhận hỗ trợ.
c)  Nguyên tắc hỗ trợ
- Đối tượng được hỗ trợ chỉ được hỗ trợ một lần và một thiết bị;
- Đảm bảo đúng đối tượng và theo thứ tự ưu tiên được hỗ trợ trong phạm vi số lượng thuộc Chương trình;
- Không trùng lặp về đối tượng được hỗ trợ của Chương trình với đối tượng được hỗ trợ từ nguồn khác;
- Đảm bảo công khai, dân chủ tại cơ sở trong việc đề xuất đối tượng cụ thể được nhận hỗ trợ.
d) Thời gian thực hiện theo hướng dẫn của Bộ thông tin và Truyền thông.
3. Lộ trình dừng phát sóng thông tin di động công nghệ 2G trên địa bàn tỉnh
a) Yêu cầu khi dừng phát sóng các trạm BTS công nghệ 2G
- Các doanh nghiệp dừng phát sóng đối với trạm BTS công nghệ 2G theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Các doanh nghiệp đầu tư, nâng cấp trạm BTS 4G/5G đảm bảo vùng phục vụ, chất lượng dịch vụ khi dừng phát sóng các trạm BTS công nghệ 2G để cung cấp các dịch vụ thông tin di động liên tục, không gián đoạn, bảo đảm quyền lợi của người sử dụng dịch vụ và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.
- Đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trên thị trường, các doanh nghiệp thực hiện thống nhất thời gian theo quy định, tránh việc thuê bao 2G của mạng này chuyển sang mạng khác khi các doanh nghiệp triển khai dừng phát sóng các trạm BTS công nghệ 2G trên địa bàn tỉnh.
- Tuyên truyền, vận động các cá nhân, tổ chức khi mua sắm thiết bị công nghệ cần nghiên cứu, cân nhắc chuyển đổi sang sử dụng thiết bị thông minh phù hợp,  nhằm đạt mục tiêu chung về tắt sóng công nghệ cũ đã đặt ra, đồng thời góp phần đạt mục tiêu phổ cập điện thoại thông minh, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số quốc gia.
b) Thời gian dừng phát sóng thông tin di động công nghệ 2G trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ thông tin và Truyền thông.
III.  KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Mục IV Điều 1 Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
2. Kinh phí tham gia hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn, thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, thực hiện Chương trình sử dụng kinh phí từ ngân sách tỉnh.
3. Các doanh nghiệp viễn thông tham gia Chương trình bố trí kinh phí của đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan tại Kế hoạch này.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông
a) Chủ trì, phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố tham mưu tiêu chí, cách phân bổ máy tính bảng, điện thoại thông minh cho các huyện, thành phố.
b) Phối hợp UBND các huyện, thành phố lập danh sách hộ gia đình được nhận hỗ trợ máy tính bảng, điện thoại thông minh; trình UBND tỉnh phê duyệt và gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.
c) Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các cơ quan báo chí, hệ thống đài truyền thanh cơ sở, các doanh nghiệp viễn thông tích cực thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chính sách của Chương trình; lộ trình dừng phát sóng thông tin di động công nghệ 2G; nâng cao chỉ tiêu hộ gia đình sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cáp quang; chuyển đổi sang sử dụng điện thoại thông minh, sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh.
d) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền triển khai các nội dung Chương trình trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chính sách viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh.
đ) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.
2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả rà soát hàng năm; danh sách gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.
b) Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thụ hưởng từ Chương trình đối với các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng có liên quan khác theo quy định.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo
a) Cung cấp danh sách hộ nghèo, cận nghèo đã được nhận hỗ trợ máy tính (máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng) phục vụ học tập của học sinh từ các nguồn khác thuộc Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.
b) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông phối hợp bàn giao máy tính bảng cho các đối tượng được nhận hỗ trợ và hướng dẫn học sinh của các hộ gia đình được hỗ trợ máy tính bảng sử dụng thiết bị để học tập.
c) Phối hợp phổ biến kiến thức, kỹ năng sử dụng các dịch vụ viễn thông công ích trong các nhà trường.
d) Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thụ hưởng từ Chương trình đối với các cơ sở giáo dục, học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng có liên quan khác.
4. Sở Tài chính:    Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn liên quan.
5. UBND huyện, thành phố
a) Chủ trì rà soát, phân bổ, tổng hợp danh sách hộ gia đình đủ điều kiện được nhận máy tính bảng, điện thoại thông minh, gửi Sở Thông tin và Truyền thông.
b) Chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao máy tính bảng, điện thoại thông minh cho các đối tượng được hỗ trợ theo đúng danh sách đã được phê duyệt.
c) Triển khai tuyên truyền, hướng dẫn chính sách viễn thông công ích trên địa bàn; lộ trình dừng phát sóng thông tin di động công nghệ 2G; nâng cao chỉ tiêu hộ gia đình sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cáp quang; chuyển đổi sang sử dụng điện thoại thông minh, sử dụng các nền tảng số, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
d) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan tiếp nhận và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch này.
6. Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:    Xây dựng chuyên mục, tăng cường công tác viết tin bài, xây dựng các phóng sự liên quan về Chương trình và các nội dung tại Kế hoạch này.
7. Các doanh nghiệp viễn thông tham gia Chương trình
a) Tham gia cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đúng đối tượng với chất lượng, giá dịch vụ và mức hỗ trợ theo quy định.
b) Truyền thông, hướng dẫn, hỗ trợ người sử dụng dịch vụ biết và sử dụng các chính sách chương trình viễn thông công ích theo quy định.
c) Thực hiện dừng phát sóng các trạm BTS công nghệ 2G theo lộ trình hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; đầu tư, nâng cấp các trạm BTS công nghệ 4G/5G nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa. Đẩy mạnh truyền thông tới người sử dụng dịch vụ về kế hoạch dừng công nghệ 2G để chủ động chuyển đổi thiết bị đầu cuối 2G, đồng thời triển khai các giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi các thuê bao di động công nghệ 2G sang sử dụng điện thoại di động thông minh 4G/5G.
d) Thực hiện và báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, số liệu thực hiện Chương trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu báo cáo.
8. Đối tượng sử dụng dịch vụ viễn thông công ích
a) Lựa chọn dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng và phối hợp các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích thực hiện đầy đủ các quy định về hồ sơ, thủ tục đăng ký mới, thay đổi sử dụng dịch vụ, tạm dừng, ngừng được hỗ trợ theo quy định.
b) Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cần thiết, đúng đối tượng hỗ trợ cho các cơ quan liên quan và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông khi đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, tài liệu đã cung cấp.
c) Hộ gia đình thuộc đối tượng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập chỉ đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập đối với một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn thường trú.
d) Quản lý, sử dụng thiết bị đầu cuối được hỗ trợ đúng mục đích; sử dụng dịch vụ viễn thông công ích tiết kiệm, hiệu quả.
Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Bộ TTTT;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lâm Đồng, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu : VT, VX 1 .
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




